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BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 


Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế ngân sách đã thẩm tra Tờ trình số 436/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ban Kinh tế ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra như sau:

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành
Thực hiện Luật đất đai năm 2013 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất. Tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XVI đã thông qua giá các loại đất năm 2015 (áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014); trên cơ sở đó, ngày 27/12/2014 UBND tỉnh đã ban hành Bảng giá đất năm 2015 tại Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND đây là căn cứ để tính tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thuế, phí và lệ phí; Bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai..
Qua gần hai năm thực hiện cho thấy về cơ bản Bảng giá đất năm 2015 đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về giá đất; Tuy nhiên cùng với sự phát triển chung của xã hội, ở các địa phương, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường mới được mở thêm, được nâng cấp, bê tông hóa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; nhu cầu sử dụng đất của người dân ngày càng cao, năm sau cao hơn năm trước; Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cho phù hợp với tình hình thực tế là cần thiết và đúng thẩm quyền quy định.
2. Căn cứ xây dựng giá đất
Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục, các căn cứ pháp lý liên quan
. Việc xây dựng giá đất được UBND tỉnh rà soát tổng hợp trên cơ sở đề xuất điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất từ các địa phương, được Hội đồng thẩm định Bảng giá đất thẩm định
 theo đúng trình tự thủ tục; Được thực hiện dựa trên nguyên tắc, phương pháp xây dựng giá đất và khung giá các loại đất theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên & Môi trường, các văn bản, tài liệu liên quan khác và đã có văn bản thẩm định của cơ quan tư pháp. 

3. Về nội dung Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung năm 2015
Ban Kinh tế ngân sách thống nhất với các nội dung điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 như Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, cụ thể: 
Bảng 1: Điều chỉnh, bổ sung giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị:

Đất ở tại đô thị được điều chỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn kinh tế xã hội của các địa phương và đảm bảo theo Khung giá của Chính phủ quy định tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP, mức giá thấp nhất là 300.000 đồng/m2, cao nhất là 15.000.000 đồng/m2, bằng 46,9% giá đất tối đa trong khung giá của Chính phủ; cụ thể: Điều chỉnh tăng mức giá đất đối với 49 tuyến đường, đoạn đường tại các huyện, TP,TX  (Thành phố Hà Tĩnh 08 tuyến, thị xã Hồng Lĩnh 02 tuyến, TX. Kỳ Anh 30 tuyến, huyện Hương Sơn 02 tuyến, huyện Cẩm Xuyên 07 tuyến
. Điều chỉnh giảm giá 02 tuyến đường, đoạn đường, tại thị xã Hồng Lĩnh
). Bổ sung 91 tuyến đường, đoạn đường (TP Hà Tĩnh 16 tuyến, TX.Hồng Lĩnh 08 tuyến, TX.Kỳ Anh 10 tuyến, Hương Sơn 06 tuyến, huyện Vũ Quang 05 tuyến, Hương Khê 03 tuyến, huyện Can Lộc 01 tuyến, Thạch Hà 03 tuyến, Cẩm Xuyên 39 tuyến). Bỏ ra khỏi bảng giá 01 tuyến đường, đoạn đường tại huyện Hương Sơn
. 

Bảng 2: Điều chỉnh, bổ sung giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn:
Đất ở tại nông thôn: được điều chỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế, xử lý được những bất cập về mức giá thấp nhất ở các địa phương và đảm bảo theo Khung giá của Chính phủ quy định tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP, trong đó mức giá thấp nhất là 50.000 đồng/m2; cao nhất là 6.000.000 đồng/m2, bằng 50% giá đất tối đa trong khung giá các loại đất quy định của Chính phủ. Cụ thể: Điều chỉnh tăng mức giá đất của 412 tuyến đường, đoạn đường tại các huyện, TP, TX
 (TX. Kỳ Anh 21 tuyến, huyện Nghi Xuân 12 tuyến, huyện Đức Thọ 18 tuyến, huyện Hương Sơn 14 tuyến, huyện Vũ Quang 03 tuyến, huyện Can Lộc 06 tuyến, huyện Thạch Hà 119 tuyến, huyện Lộc Hà 07 tuyến, huyện Cẩm Xuyên 171 tuyến, huyện Kỳ Anh 41 tuyến). Điều chỉnh giảm mức giá đất tại 04 tuyến đường, đoạn đường
 (Huyện Nghi Xuân 01 tuyến
; Huyện Đức Thọ 01 tuyến
; Huyện Can Lộc 01 tuyến
; Huyện Vũ Quang 01 tuyến
). Bổ sung 197 tuyến đường, đoạn đường vào bảng giá (TX. Kỳ Anh 02 tuyến, huyện Nghi Xuân 03 tuyến, huyện Đức Thọ 81 tuyến, huyện Hương Sơn 14 tuyến, huyện Vũ Quang 04 tuyến, huyện Hương Khê 02 tuyến, huyện Can Lộc 01 tuyến, huyện Thạch Hà 14 tuyến, huyện Lộc Hà 07 tuyến, huyện Cẩm Xuyên 54 tuyến, huyện Kỳ Anh 15 tuyến). Bỏ ra khỏi bảng giá 08 tuyến đường, đoạn đường (huyện Hương Sơn 07 điểm, huyện Thạch Hà 01 điểm)
.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:
- TT-Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh;

- Các ĐB HĐND tỉnh Khóa XVII;

- Các đại biểu dự kỳ họp thứ 3 Khóa XVII HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng

 HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, CV KTNS. LNH150b.
Gửi: Văn bản giấy và điện tử.
	TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Trần Viết Hậu


� Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 215/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 quy định về khung giá đất; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.


� Công văn số 4044/CV-HĐ ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất về Kết quả thẩm định dự thảo bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất năm 2015.


� Tỷ lệ tăng giá so với quy định tại Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 như sau: Tăng từ 20% - đến dưới 40% đối với 34 tuyến đường, đoạn đường; Tăng từ 40% - đến dưới  60% đối với 09 tuyến đường, đoạn đường; Tăng trên 60% đối với 06 tuyến đường, đoạn đường;


� Nguyên nhân do khi chuyển vị trí chợ đến chỗ mới, hai tuyến đường này sẽ có lợi thế thương mại kém hơn so với trước đây.


� Do tuyến này trùng với tuyến đường khác trong bảng giá.


� Tỷ lệ tăng giá so với quy định tại Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 như sau: Tăng từ 20% - đến dưới 40% đối với 147 tuyến đường, đoạn đường; Tăng từ 40% - đến dưới 60% đối với 90 tuyến đường, đoạn đường; Tăng trên 60% đối với 175 tuyến đường, đoạn đường;


� Tỷ lệ giảm giá so với quy định tại Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 như sau: Giảm từ 20% - đến dưới 40% với 03 tuyến đường đoạn đường; Giảm từ 40% - đến dưới 60% với 01 tuyến đường đoạn đường;


� Tuyến đường đất thôn Hồng Lam xã Xuân Giang do thôn đặc thù cách sông, cách đò, xa trung tâm từ 140.000 đồng/m2 xuống 100.000 đồng/m2.


� Các tuyến đường còn lại phía sông (ngoài đê) xã Đức Nhân từ 100.000 đồng/m2 xuống 55.000 đồng/m2.


� Đường từ xã Xuân Lộc đến xã Thượng Lộc trừ đoạn Tỉnh lộ 6 xã Trung Lộc từ 2.000.000 đồng/m2 xuống 200.000 đồng/m2 do sai sót trong quá trình đánh máy tại Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014.


� Đường 6-8m trong khu tái định cư Hói Trung tại xã Hương Quang từ 100.000 đồng/m2 xuống 70.000 đồng/m2 để phù hợp giá thực tế đã giao đất tái định cư.


� Do trùng với tuyến khác trong bảng giá, hoặc quy định giá theo độ rộng đường hiện nay không còn phù hợp.
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